Y häc viÖt nam tập 444 - th¸ng 7 - sè 2 - 2016

KHẢO SÁT BỆNH THẬN DO THUỐC CẢN QUANG

Ở BỆNH NHÂN CHỤP VÀ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH

QUA DA TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Ngô Tuấn Minh*, Lê Thị Hồng Vân*, Lương Công Thức*

TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ ure, creatinin huyết thanh và bệnh thận do thuốc cản quang (CIN) ở bệnh nhân (BN) chụp và can thiệp động mạch vành qua da (PCI). Đối tượng và phương pháp: Định lượng Ure, Creatinin ở 136BN chụp động mạch vành, có hoặc không có can thiệp mạch vành qua da, so sánh sự biến đổi ure và creatinin trước và sau kỹ thuật. Thống kê tỷ lệ mắc CIN. Kết quả: Nồng độ Creatinin sau chụp và can thiệp động mạch vành tăng so với trước khi chụp và can thiệp động mạch vành. Nồng độ Ure sau chụp và can thiệp động mạch vành thay đổi không có ý nghĩa so với trước khi chụp và can thiệp động mạch vành. Tỷ lệ bệnh thận do thuốc cản quang ở nhóm nghiên cứu là 7,3%. Tỷ lệ mắc CIN ở nhóm có can thiệp mạch vành là 10,7%, ở nhóm chỉ chụp động mạch vành là 3,1%. Tỷ lệ mắc CIN ở nhóm BN trên 75 tuổi là 8%, ở nhóm có creatinin HT>1,5 mg/dl là 11,1%, ở nhóm ĐTĐ là 6,3% và ở nhóm suy tim NYHA III-IV là 14,3%. Kết luận: Nồng độ Creatinin sau chụp và can thiệp động mạch vành tăng, tỷ lệ mắc CIN là 7,3%.

Từ khóa: Bệnh thận do thuốc cản quang, Creatinin huyết thanh, Can thiệp mạch vành qua da.
SUMMARY

CONTRAST-INDUCED NEPHROPATHYIN PATIENTS UNDERGOING CORONARY ANGIOGRAPHY AND PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN THE MILITARY HOSPITAL 103

Objectives: To investigate the changes in serum urea and creatinine levels and contrast-induced  nephropathy in patientsundergoing coronary angiography or percutaneous coronary intervention. Subjects and methods: 136 patients undergoingcoronary angiography or PCI were enrolled. Serum urea and creatinine levelsbefore and afterprocedures were measured and  compared. Result:Serum creatinine level after coronary angiography andPCI was higher than before  procedure. There was no significant difference between serum urea level after coronary angiography and PCI and before  procedure. Contrast-induced  nephropathy (CIN) occurred in 10 patients (7.3%). Eight (10.7%) patients undergoingPCI and 2 (3.1%) patients undergoing coronary angiography without PCI hadCIN.CIN was encountered in 8.0% patients aged over 75 years,6.3% diabetes patients,11.1% chronic renal failure patients and 14.3% NYHA III-IV heart failure patients. Conclusion: Serum creatinine level after coronary angiography andPCI increased.CIN occurred in 7.3% cases.
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